
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 Trần Đại Thắng 25/5/1975 Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 0905.051.246

2 Trần Thị Minh Tuyền 10/12/1982 Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 0914.624.179

3 Trần Em 20/3/1963 Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 0913.447.517

4 Đặng Ngọc Dũng 20/8/1967
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

0914.064.200
Lớp 
phó

5 Nguyễn Văn Dũng 03/3/1970
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban 

Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy

0977.896.473

6 Hà Thị Anh Thư 28/02/1977
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban 

Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy
0913.454.869

7 Võ Văn Quỳnh 20/02/1965
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
0979.706.117

Lớp 
trưởng

8 Trần Như Vinh 20/11/1975 Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy 0913.407.630

9 Lê Thị Thu Thủy 02/6/1971 Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy 0909.071.176

10 Nguyễn Hoàng Sơn 17/8/1979
Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, kiêm 
Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Cơ 

quan UBKT Tỉnh ủy
0902.416.285

11 Võ Thị Loan 27/9/1977
Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, kiêm 

Trưởng phòng Nghiệp vụ IV, Cơ 
quan UBKT Tỉnh ủy

0943.083.488

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ngãi, ngày  06 tháng 9 năm 2022

TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI
*

DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC 
ĐỐI VỚI CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢN LÝ VÀ THAM GIA QUẢN LÝ,     

NĂM 2022
(LỚP THỨ HAI; Từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2022)

(Ban hành kèm theo Thông báo số  561 -TB/TU ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

Văn phòng Tỉnh ủy

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Tổ chức Tỉnh ủy



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

12 Phạm Minh Hòa 07/6/1963
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh 

ủy
0913.470.862

13 Võ Văn Mai 12/8/1971
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh 

ủy
0913.347.789

14 Hà Hoàng Triều 20/7/1980
Phó Tổng Biên tập Báo Quảng 

Ngãi
0914.163996

15 Trần Văn Dư 04/11/1975
Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị 

tỉnh
0973.615.657

16 Nguyễn Bá Minh 20/10/1968
Phó Chủ tịch  Ủy ban  MTTQ Việt 

Nam tỉnh
0972.373.520

17 Trần Hòa 01/01/1967
Phó Chủ tịch  Ủy ban  MTTQ Việt 

Nam tỉnh 
0914.134.117

18 Lê Văn Vin 08/9/1989 Phó Bí thư Tỉnh đoàn 0914.775.995

19 Trần Đăng Minh 05/10/1988 Phó Bí thư Tỉnh đoàn 0986.222.277

20 Huỳnh Thị Sương 17/7/1983
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh 
0978.949.968

21 Nguyễn Tấn Lâm 1964 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh 

22 Võ Đình Dũng 12/11/1958 
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

tỉnh 
0982.179.011

23 Trịnh Ngọc Minh 12/10/1959 
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

tỉnh 
0982.233.993

Tỉnh đoàn

Hội Nông dân tỉnh

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Báo Quảng Ngãi

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Trường Chính trị tỉnh

Hội Cựu chiến binh tỉnh



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

24 Trần Ngọc Vinh 28/8/1968
Phó Chủ tịch Thường trực Hội 

Nông dân tỉnh
0914.164.184

25
Huỳnh Thị Thanh 
Nguyệt

10/4/1975 Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 0945.916.449

26 Vũ Hoài Phương 06/11/1974
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

tỉnh
0914.005.946

27 Nguyễn Tấn Đức 07/02/1965
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân tỉnh
0913.418.643

28 Trương Minh Sang 28/02/1977
Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh
0905.339.891

29 Nguyễn Đức Minh 01/01/1963
Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh
0913.619.649

30 Trần Lê Ngọc Sáng 10/7/1982
Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại 
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh
0913.470.859

31 Nguyễn Mạnh Thắng 01/01/1975
Trưởng Ban pháp chế, Hội đồng 

nhân dân tỉnh
0905.378.998

32 Trần Hoàng Vĩnh 30/10/1977
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh
0914.015.334

33 Lê Hoàng Quân 15/9/1973
Phó Trưởng Ban Dân tộc, Hội 

đồng nhân dân tỉnh
0984.916.075

34 Trần Hoàng Tuấn 21/4/1967
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực  Ủy ban 
nhân dân tỉnh

0913.470.181
Lớp 
phó

35 Vũ Minh Tâm 12/11/1977 Chánh Văn phòng UBND tỉnh 0983.972.816

36 Tạ Công Dũng 15/01/1969 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ 0914.028.022

37 Võ Xuân Hòa 02/02/1976 Phó Giám đốc Sở Nội vụ 0968.306.456

Sở Ngoại vụ

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nội vụ

Liên đoàn Lao động tỉnh



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

38
Huỳnh Thị Phương 
Hoa

22/8/1972 Giám đốc Sở Ngoại vụ 0914.043.098

39 Lê Thanh Hiển 01/01/1967 Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ 0913.470.507

40 Nguyễn Vĩnh Lạc 10/8/1963 Phó Giám đốc Sở Tư Pháp 0986.625.271

41 Lê Chí Phương 20/12/1980 Phó Giám đốc Sở Tư Pháp 0905.457.509

42 Nguyễn Văn Luyện 14/01/1967
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài 

chính
0915.975.145

43 Nguyễn Quang Trung 22/6/1975
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
0914.350.326

44 Võ Quốc Hùng 21/01/1975
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
0905.550.021

45 Nguyễn Công Hoàng 04/4/1978
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây 

dựng
0913.488.856

46 Nguyễn Đức On 06/08/1967 Phó Giám đốc Sở Xây dựng 0913.447.136

47 Nguyễn Liên Phương 03/09/1974
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
0915.553.974

48 Bùi Văn Tiến 11/11/1971
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
0982.601.687

49 Nguyễn Ngọc Thái 02/01/1970
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo
0932.456.677

50 Nguyễn Văn Tâm 10/04/1964
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo
0914.012.703

51 Nguyễn Quốc Tân 01/01/1964
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường
0903.581.810

52 Đỗ Sáu 02/10/1977
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường
0905.060.703

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

53 Nguyễn Đăng Lộc 10/8/1963
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
0914188894

54 Nguyễn Xuân Bắc 20/3/1966
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
0914120317

55 Trần Công Hòa 06/6/1976
Phó Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ
0914.012.766

56 Phan Văn Hiếu 21/8/1973
Phó Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ
0945.113.535

57 Võ Phiến 19/4/1971
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận 

tải
0905.111.321

58 Nguyễn Đức Huy 20/3/1969 Phó Giám đốc Sở Công Thương 0916.009.768

59 Đỗ Tiến Đạt 10/10/1967 Phó Giám đốc Sở Công Thương

60 Nguyễn Tấn Đối 01/01/1964
Phó Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội
0903.559.989

61 Nguyễn Hữu Dũng 14/3/1981
Phó Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội
0905.721.522

62 Phạm Minh Đức 19/3/1967 Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế 0914.182.908

63 Nguyễn Hoàng Hải 17/5/1968
Phó Giám đốc Sở Y tế, kiêm Phó 
trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe cán bộ tỉnh
0913.418.309

64 Đỗ Quang Nghĩa 06/9/1979
Phó Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông
0914.257.369

65 Nguyễn Thế Nhân 10/9/1965 Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 0914.226.657

66 Lương Trọng Nguyên 22/02/1972
Phó trưởng Ban BQL KKT Dung 

quất và các KCN Quảng Ngãi
0935.367.777

Sở Khoa học và Công nghệ

BQL KKT Dung quất và các KCN Quảng Ngãi

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Giao thông vận tải

Sở Công Thương

Sở Y tế

Ban Dân tộc tỉnh



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

67
Nguyễn Phạm Trọng 
Nghĩa

21/10/1974
Phó trưởng Ban BQL KKT Dung 

quất và các KCN Quảng Ngãi
0935.887.979

68 Võ Thành Trung 10/5/1976
Giám đốc BQL Dự án ĐTXD các 

công trình Dân dụng và Công 
nghiệp tỉnh

0914.082.432

69 Lê Quốc Đạt 27/5/1982
Giám đốc Ban Quản lý Dự án 

ĐTXD các công trình giao thông 
tỉnh

0914.174.839

70 Nguyễn Hải Nam 20/7/1979 Phó Chánh Thanh tra tỉnh 0987.040.605

71 Trần Văn Thừa 12/4/1966 Phó Chánh Thanh tra tỉnh 0935.024.789

72 Đỗ Xuân Hùng 20/12/1963
Phó Giám đốc Đài Phát thanh và 

Truyền hình Quảng Ngãi
0913.447.537

73 Huỳnh Văn Tố 20/5/1964
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

74 Trần Đình Thám 08/01/1976
Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm 

Văn Đồng
0914.163.377

75 Phan Ngọc Minh 01/01/1965 Phó Chánh án TAND tỉnh 0914.192.201

76 Đinh Hồng Thanh 03/7/1974
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh
0914.011223

77 Trần Văn Mạnh 1966
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám 

đốc Công an tỉnh
0913.091.168

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Công an tỉnh

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Tòa án nhân dân tỉnh

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

BQL Dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

Thanh tra tỉnh



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

78 Võ Văn Dương 1967
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Phó Giám đốc Công an tỉnh
0914.166.888

79 Nguyễn Ra 12/02/1970
Phó Chỉ huy trưởng kiêm TMT Bộ 

chỉ huy Quân sự tỉnh
0979.309.472

80 Trần Thế Phan 25/6/1979
Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh
0986.780.331

81 Võ Tấn Tài 31/12/1973
Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh
0982.234.334

82 Đoàn Thanh Long 06/8/1968
Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu 

trưởng, BĐBP tỉnh
0989.229.956

83 Nguyễn Văn Cảnh 21/11/1966 Phó Chỉ huy trưởng, BĐBP tỉnh 0903.582.827

84 Trương Bá Chuẩn 05/07/1970 Phó Chính ủy BĐBP tỉnh 0989.318.209

85 Võ Văn Xông 10/4/1976 Cục trưởng Cục THADS tỉnh 0914.191.197

86 Nguyễn Hùng 15/7/1963 Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh 0914.056.613

87 Nguyễn Văn Cần 12/4/1963 Giám đốc Kho Bạc Nhà nước 0914.010.477

88 Lương Kim Sơn 09/08/1969
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn
0914.101.755

89 Đỗ Thiết Khiêm 02/02/1963
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

Bình Sơn
0913.427.763

90 Võ Văn Đồng 02/8/1975
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Bình Sơn
0913.078.867

Cục thi hành án dân sự tỉnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Kho bạc Nhà nước

Cục Thống kê tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Huyện Bình Sơn



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

91 Hoàng Thị Ái Loan 03/8/1981
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Bình Sơn
0905.040.993

92 Ngô Văn Dụng 25/11/1967
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Bình Sơn
0913.427.877

93 Phạm Quang Sự 27/02/1978
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Bình Sơn
0905.875.336

94 Nguyễn Văn Thái 04/6/1967
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội 
vụ huyện Bình Sơn

0947.239.655

95 Phan Đình Chí 27/01/1976

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện 

ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện 
Bình Sơn

0919.188.324

96 Đặng Thanh Thuận 14/11/1974
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm 
tra - Thanh tra huyện Bình Sơn

0914684325

97
Lê Nguyễn Thanh 
Tùng

20/10/1974

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 
ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị 

huyện Bình Sơn

0914.056.732

98 Bùi Quốc Đạt 15/7/1980
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 
huyện Bình Sơn

0976.171.234

99 Trần Thanh Tùng 27/12/1977
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Công an huyện Bình 

Sơn
0905.062.357

100 Võ Văn Tâm 06/11/1972
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Châu 
Ổ, huyện Bình Sơn

0913.772.489

101 Ung Đình Hiền 10/10/1983
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Bình Sơn
0935.144.669

102 Ngô Văn Trọng 02/9/1969
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi
0905.090.608

Thành phố Quảng Ngãi



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

103 Nguyễn Lâm 10/6/1966
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 

Phó Chủ tịch UBND thành phố 
Quảng Ngãi

0986.096.767

104 Nguyễn Văn Nguyên 11/02/1968
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 

Phó Chủ tịch UBND thành phố
0982.818.749

105 Bùi Phú Huy 01/9/1971
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
0906.594.089

106 Trương Thanh Bình 30/4/1975

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy 

kiêm Chủ tịch UBMTTQVN thành 
phố

0914.101.698

107 Đặng Quang Bình 23/12/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, 
kiêm Giám đốc Trung tâm Chính 

trị thành phố

0915.414.648

108 Trương Thị Mỹ Trang 12/11/1976
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy 

Sơn Tịnh
0912.644.677

109 Nguyễn Hoàng Hiệp 15/8/1978
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện 

Sơn Tịnh
0905.191.933

110 Trương Công Hòa 09/9/1976
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Sơn Tịnh
0973.655.074

111 Lê Văn Thảo 05/5/1967
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Sơn Tịnh
0905.262.467

112 Nguyễn Văn Chín 05/10/1965
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, 
Chánh Thanh tra huyện Sơn Tịnh

0914.174.325

113 Bùi Anh Tuấn 10/01/1977
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện Sơn Tịnh
0975.463.007

114 Phạm Đông 18/05/1965
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Sơn Tịnh
0913.692.557

Huyện Sơn Tịnh

Huyện Tư Nghĩa



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

115 Hồ Sỹ Phong 15/10/1965
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

Tư Nghĩa
0979.459.007

116 Phạm Thị Bích Lệ          07/9/1973
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tư 
Nghĩa

0905.044.445

117 Huỳnh Ngọc Quận 23/9/1963
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư 
Nghĩa

0983.251.736

118 Đỗ Ngọc Tây                24/01/1976

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện 

ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện 
Tư Nghĩa

0935.208.279

119 Phan Văn Nhẫn 12/02/1968
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Công an huyện Tư 

Nghĩa
0914.911.007

120 Đoàn Việt Vân   29/8/1977
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND Tư Nghĩa
0905.904.549

121 Trần Thiên Thanh 01/8/1965
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Tư Nghĩa
0905.065.118

122 Nguyễn Minh Đạo 11/9/1975
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mộ 

Đức
0905.107.010

123 Phạm Ngọc Lân 24/01/1968
Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
Mộ Đức

0914.011.001

124 Lê Thái Huyên 10/7/1970
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội 
vụ huyện Mộ Đức

0909.924.365

125 Vũ Nhân 15/8/1964

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện 

ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện 
Mộ Đức

0914.101.277

126 Trần Minh Phúc 28/7/1972

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy, 
Giám đốc Trung tâm Chính trị 

huyện Mộ Đức

0918.948.257

127 Trần Ngọc Nam 18/8/1978
Huyện ủy viên, 

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
huyện

0909.579.900

Huyện Mộ Đức
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128 Ngô Văn Thanh 16/6/1969
Huyện ủy viên, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Mộ Đức

0914.182.972

129 Bùi Văn Lý 01/01/1981
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy 

Đức Phổ
0976.101.022

130 Võ Thanh Hùng 03/5/1982
Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị 
xã Đức Phổ

0973.178.764

131 Nguyễn Thanh Hùng 16/5/1967

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy 

kiêm Giám đốc Trung tâm Chính 
trị thị xã Đức Phổ

0914.189.455

132 Trần Văn Vinh 12/4/1973
Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân 
sự thị xã Đức Phổ

0919.463.467

133 Nguyễn Thị Kiều 30/4/1983
Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân thị xã Đức Phổ

0945.277.846

134 Võ Minh Vương 09/7/1985
Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thị xã Đức Phổ
0982.039.092

135 Trương Quang Hà 17/12/1980
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa 
Hành

0914.241.600

136 Võ Thị Anh Trâm 27/12/1977
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Nghĩa Hành
0986.005.372

137 Nguyễn Ngọc Tuấn 25/7/1977
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Nghĩa Hành
0912.246.339

138 Lâm Thị Đông Sương 07/10/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy 
kiêm Trưởng Phòng Nội vụ huyện 

Nghĩa Hành

0977.614.416

139 Trần Minh Quân 01/01/1972
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 
huyện Nghĩa Hành

0982.113.126

Huyện Nghĩa Hành

Thị xã Đức Phổ



Nam Nữ

Ngày, tháng, năm sinh

TT Họ và tên
Chức vụ,

đơn vị công tác
Ghi chúSố điện thoại

140 Đàm Bàng 05/8/1964
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Nghĩa Hành

0977.666.477

141 Nguyễn Văn Huy 07/5/1980
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

Ba Tơ
0961.640.999

142 Đinh Thị Y Ban Quý 28/12/1972
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ba 
Tơ

0914.250.812

143 Phạm Giang Nam 27/11/1974
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba 
Tơ

0913.418.400

144 Sla Ven Côn 30/8/1970

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện 

ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện 
Ba Tơ

0985.171.112

145 Đinh Hiền Lương 08/4/1973
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

quân sự huyện Ba Tơ
0982.517.858

146 Trần Ngọc Hải 20/7/1976
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Trưởng Công an huyện Ba Tơ
0914.027.157

147 Lê Thanh Bình 10/5/1977
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

Minh Long
0986.878.976

148 Đinh Văn Điết 08/01/1982
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Minh Long
0973.118.162

149 Đinh Thị Mai Sinh 07/4/1969
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND huyện Minh 
Long

0914.434.793

150 Nguyễn Văn Bảy 10/02/1966
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Minh Long
0982.374.489

151 Nguyễn Anh Tuấn 16/11/1982

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện 
ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện 

Minh Long 

0905.379.018

152 Lữ Văn Huy 05/7/1980

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, 

Chánh Thanh tra huyện Minh 
Long

0984.833.315

Huyện Ba Tơ

Huyện Minh Long
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153 Nguyễn Hoài Phát 30/7/1984
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện 
Minh Long 

0969.622.220

154 Đinh Quang Ven 24/12/1966
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

Sơn Tây
0914.216.921

155 Nguyễn Ngọc Trân 01/4/1981
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện Sơn Tây
0913.470.499

156 Đinh Xuân Trái 02/9/1972
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức – 

Nội vụ huyện Sơn Tây
0977.224.077

157 Trần Tấn Thủy 21/11/1969
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện 
Sơn Tây

0962.748.315

158 Phạm Thị Ngọc Vấn 05/12/1971
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện Sơn Tây
0914.531.577

159 Đinh Trường Giang 20/02/1979
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Sơn Tây
0944.509.554

160 Phạm Minh Long 23/12/1973
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 
Chủ tịch HĐND huyện Trà Bồng

0979.840.339

161 Hồ Văn Thịnh 20/5/1976
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 

Trà Bồng
0982.865.797

162 Nguyễn Duy Trí 20/4/1978

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, 
Trưởng Cơ quan UBKT - Thanh 

tra huyện Trà Bồng

0823.511.212

163 Lê Kim Trinh 20/12/1964

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện 
ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN 

huyện Trà Bồng

0977.402.454

164 Hồ Văn Hùng 19/5/1975
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 
huyện Trà Bồng

0912.950.575

Huyện Trà Bồng

Huyện Sơn Tây
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165 Lê Văn Tuấn 23/12/1980
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Trà 

Xuân, huyện Trà Bồng
0914.166.506

166 Đỗ Đình Phương 12/02/1978
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Trà Bồng
0914.131.031

167 Đinh Xuân Dũng 19/5/1979
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện Sơn Hà
0942.478.718

168 Trần Đình Trân 20/6/1978
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

Sơn Hà
0916.114.778

169 Phạm Thanh Sơn 07/7/1978
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức – 

Nội vụ huyện Sơn Hà
0946.971.233

170 Đoàn Văn Danh 20/9/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện 
ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị 

huyện Sơn Hà

0334.138.384

171 Trần Thanh Trung 20/6/1990
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Sơn Hà
0914.855.589

172 Lê Văn Ninh 12/8/1975
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý 
Sơn

0965.578.909

173 Phạm Văn Vân 16/10/1970

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Trưởng cơ quan UBKT - TT, 

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, 
Chánh Thanh tra huyện Lý Sơn

0369.607.678

174 Hồ Ngọc Hiên 15/12/1974
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 
ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện Lý Sơn
0919.412.369

175 Đặng Tấn Thành 20/10/1982
Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND huyện Lý Sơn
0935.941.999

Huyện Lý Sơn

Huyện Sơn Hà

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
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176 Nguyễn Xuân Nam 10/10/1967
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

Khối
0914.684.529

177 Nguyễn Văn Trập 15/01/1963
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng 

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối
0914.179.649

178 Nguyễn Thanh Bình    24/4/1977
Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh 

Văn phòng Đảng ủy Khối
0913.407.959

179 Lê Hoàng Anh Dũng 14/6/1979
Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư 

Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện 
lực Quảng Ngãi

0963.252.525


